	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:  1482  /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày  03  tháng  5 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh Quảng Bình 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 36/TTr-SLĐTBXH ngày 21/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 20 thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và 51 thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh Quảng Bình (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với trang thông tin điện tử (nếu có) của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.

Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng



DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ 

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /     /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

	STT
	Tên TTHC
	Số hiệu, ngày ký QĐ công bố của UBND tỉnh
	Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

	
	
	
	Có thực hiện 
	Không thực hiện 

	A
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh
	
	
	

	I
	Lĩnh vực Người có công
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ (chồng) liệt sỹ lấy chồng (vợ)  khác
	Quyết định số 2239/QĐ-UBND  ngày 12/8/2015
	
	Không

	2
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
	
	
	Không

	3
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
	
	
	Không

	4
	Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng
	
	Có
	 

	5
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến
	
	Có
	

	II
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Quyết định số 3045/QĐ-UBND  ngày 09/12/2015
	Có
	

	2
	Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	Có
	

	3
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	Có
	

	4
	Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	Có
	

	5
	 Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	Có
	

	6
	Thủ tục tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 
	Quyết định số 2015/QĐ-CT ngày 28/8/2012


	
	Không

	7
	Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm
	
	
	Không

	8
	Thủ tục tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	
	Không

	9
	Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm
	
	
	Không

	10
	Thủ tục hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	
	Không

	III 
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội
	Quyết định số 3856/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 
	Có
	

	2
	Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
	Quyết định số 3858/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 
	Có
	

	3
	Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về  hỗ trợ chi phí mai táng
	
	Có
	

	4
	Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	
	Có
	

	5
	Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	
	Có
	

	6
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
	Quyết định số 3045/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 
	
	Không

	7
	Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
	
	
	Không

	8
	Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được ưu đãi
	
	
	Không

	IV
	Lĩnh vực Lao động 
	
	
	

	1
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	
	Không

	2
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động do bị mất, cháy, hư hỏng
	
	
	Không

	3
	Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
	
	
	Không

	4
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	
	
	Không

	5
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
	Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	
	Không

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	
	

	I
	Lĩnh vực Lao động
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
	Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	
	Không

	2
	Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
	Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	
	Không

	II
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
	Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
	Có
	

	2
	Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 02/12/2016
Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 02/12/2016  
	Có
	

	3
	Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
	
	Có
	

	4
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
	
	Có
	

	5
	Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng).
	
	Có
	

	6
	Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.
	
	Có
	

	7
	Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
	
	Có
	

	8
	Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
	
	Có
	

	9
	Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
	Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 18/12/2013
	
	Không

	10
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
	
	
	Không

	11
	Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
	
	
	Không

	12
	Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi 
	
	
	Không

	13
	Thủ tục quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi không đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	
	
	Không

	III
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
	Quyết định số 2016/QĐ-CT ngày 28/8/2012
	
	Không

	2
	Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội
	
	
	Không

	C
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	
	

	I
	Lĩnh vực Lao động
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
	Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	
	Không

	II
	Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình
	Quyết định số 1976/QĐ-CT ngày 23/8/2012
	
	Không

	2
	Thủ tục tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng
	
	
	Không

	3
	Thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
	
	
	Không

	III
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
	
	
	

	1
	Thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng
	Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

	
	Không

	2
	Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 
	
	
	Không

	3
	Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
	
	
	Không

	4
	Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, nặng đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
	
	
	Không

	5
	Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng 
	
	
	Không

	6
	Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật
	
	
	Không

	7
	Thủ tục thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện
	
	
	Không

	8
	Thủ tục giám định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trường hợp Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện
	
	
	Không

	9
	Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
	
	
	Không

	10
	Thủ tục tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý
	Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 
Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/8/2012
	
	Không

	11
	Thủ tục tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý
	
	
	Không

	12
	Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi  
	
	
	Không

	13
	Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
	
	
	Không

	IV
	Lĩnh vực Người có công
	
	
	

	1
	Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	QĐ số 2556/QĐ-UBND ngày 16/9/2015
	
	Không

	2
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
	
	
	Không

	3
	Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	
	
	Không

	4
	Thủ tục giải quyết chế độ hưởng trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng
	
	
	Không

	5
	Thủ tục giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần
	
	
	Không

	6
	Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”
	
	
	Không

	7
	Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần
	
	
	Không

	8
	Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ
	
	
	Không

	9
	Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách  mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
	
	
	Không



